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QUY ĐỊNH 

Về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2024/QĐ-UBND  

ngày       tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về số lượng, tiêu chuẩn, 

một số chế độ, chính sách và đánh giá xếp loại đối với cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn (sau đây viết tắt là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với cán bộ giữ chức vụ 

bầu cử theo nhiệm kỳ ở cấp xã (sau đây gọi chung là cán bộ cấp xã), công chức 

cấp xã; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp 

huyện); Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. 

Điều 2. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã 

1. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được quy định tại khoản 1 Điều 6 

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy 

định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, tổ dân phố và được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể 

như sau: 

a) Đối với phường: Loại I là 23 người; loại II là 21 người; loại III là 19 

người; 

b) Đối với xã, thị trấn: Loại I là 22 người; loại II là 20 người; loại III là 18 

người. 

2. Số lượng công chức cấp xã tăng thêm theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP như sau: 

a) Theo tiêu chuẩn về quy mô dân số: 

Đối với phường: Phường thuộc thành phố thuộc tỉnh cứ tăng thêm đủ 

3.500 người (mức quy định của phường là 7.000 người); phường thuộc thị xã cứ 

tăng thêm đủ 2.500 người (mức quy định của phường là 5.000 người) thì được 

tăng thêm 01 công chức; 

Đối với xã, thị trấn: Cứ tăng thêm đủ 4.000 người (mức quy định của xã, 

thị trấn là 8.000 người) thì được tăng thêm 01 công chức; 

b) Theo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên: 

Đối với phường: Có diện tích tự nhiên tăng thêm đủ 5,5 km
2 

(mức quy 

định của phường là 5,5
 
km

2
) thì được tăng thêm 01 công chức. 
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Đối với thị trấn: Có diện tích tự nhiên tăng thêm đủ 14 km
2 

 (mức quy 

định của thị trấn là 14 km
2
) thì được tăng thêm 01 công chức; 

Đối với xã: Có diện tích tự nhiên tăng thêm đủ 30 km
2 

(mức quy định của 

xã là 30 km
2
) thì được tăng thêm 01 công chức. 

3. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều này bao 

gồm cả người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động được 

bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã và cán bộ, công chức được luân chuyển, điều 

động, biệt phái về cấp xã. 

Trường hợp luân chuyển về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã thì thực hiện theo Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 

01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức 

thành viên Ủy ban nhân dân; Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, 

bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân và Nghị định số 

115/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 

Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ 

tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy 

ban nhân dân. 

Điều 3. Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ cấp xã 

 1. Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông 

dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã áp dụng tiêu 

chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 7 và khoản 1, 2, 3 Điều 8 Nghị định số 

33/2023/NĐ-CP. 

2. Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: 

 Độ tuổi: Không quá 35 tuổi; 

 Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông; 

 Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên; 

 Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp sơ cấp. 

 Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Đảng, Điều lệ Đoàn Thanh niên 

cộng sản Hồ Chí Minh, Luật Thanh niên, Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh, cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ và quy định của pháp 

luật có liên quan. 

 Điều 4. Tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã 

1. Công chức cấp xã áp dụng tiêu chuẩn chung theo quy định tại khoản 1 

Điều 7 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-08-2016-ND-CP-497758.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-08-2016-ND-CP-497758.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-08-2016-ND-CP-497758.aspx
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2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh công chức cấp xã:  

a) Công chức Văn phòng - thống kê:  

 Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên; 

Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông; 

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành, 

nhóm ngành đào tạo có liên quan đến nhiệm vụ như: Văn thư, lưu trữ, hành 

chính, quản lý nhà nước, quản lý nhân sự, văn phòng, luật, xã hội học, thống kê, 

kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin (tin học), quản trị học, quản trị nhân sự, 

quản trị nguồn nhân lực, quản trị văn phòng, quản trị kinh doanh. 

b) Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với 

phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối 

với xã): 

Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên; 

Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông; 

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành, 

nhóm ngành đào tạo có liên quan đến nhiệm vụ, cụ thể như sau:  

Đối với công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường ở phường, 

thị trấn: Địa chính, trắc địa, quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị, 

kỹ thuật hạ tầng đô thị, kiến trúc, giao thông, tài nguyên, môi trường.  

Đối với công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường ở 

xã: Thực hiện như công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường ở 

phường, thị trấn và thêm các ngành đào tạo về nông nghiệp, phát triển nông 

thôn, thủy lợi. 

c) Công chức Tài chính - kế toán: 

Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên; 

Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông; 

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên của ngành, 

nhóm ngành đào tạo có liên quan đến nhiệm vụ như: Tài chính - kế toán, kế 

toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, kế toán - tin học, kế toán công. 

d) Công chức Tư pháp - hộ tịch: 

Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên; 

Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông; 

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên của ngành, 

nhóm ngành Luật và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch. 

đ) Công chức Văn hóa - xã hội: 

Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên; 

Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông; 
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Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành, 

nhóm ngành đào tạo có liên quan đến nhiệm vụ như: Văn hóa, văn hóa - thông 

tin, thể thao, du lịch, báo chí, truyền thông, lịch sử, bảo tàng, triết học, Việt Nam 

học, Đông phương học, tôn giáo, lao động, xã hội học, tiền lương, bảo hiểm, 

công tác xã hội, chính sách xã hội, bảo trợ xã hội, hành chính, tài chính - kế toán 

(có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ về lao động, thương binh, xã hội). 

e) Công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự:  

Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên; 

Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông; 

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp 

ngành quân sự cơ sở trở lên; 

Trong diện được quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân 

sự cấp xã (độ tuổi quy hoạch từ 18 tuổi đến 35 tuổi đối với người chưa qua đào 

tạo, không quá 45 tuổi đối với người đã có bằng trung cấp chuyên nghiệp ngành 

quân sự cơ sở trở lên); 

Phải đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành về quân sự; có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công 

an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự 

an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, tài sản của Nhà nước và bảo vệ tính 

mạng, tài sản của Nhân dân. 

3. Ngành, nhóm ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức cấp 

xã căn cứ bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

trường hợp cần thiết có thể đối chiếu nội dung, chương trình của ngành, nhóm 

ngành đào tạo. 

Điều 5. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; kiêm 

nhiệm chức vụ, chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm 

1. Cán bộ, công chức cấp xã thực hiện chế độ nâng bậc lương thường 

xuyên, nâng bậc lương trước hạn, kéo dài thời gian nâng bậc lương theo quy 

định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức. 

2. Thực hiện xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại 

Điều 16 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP. 

3. Kiêm nhiệm chức vụ, chức danh:  

a) Khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức 

danh cán bộ, công chức cấp xã khác với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm; 

kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, tổ dân phố. Cán bộ, công chức kiêm nhiệm không quá 02 chức danh. 

b) Chỉ bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm khi đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm. 
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4. Cán bộ, công chức cấp xã được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, 

phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh, chế độ bảo 

hiểm, chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20, 

Điều 21, Điều 22 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP và các chế độ, chính sách khác 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 6. Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức cấp xã 

1. Cán bộ, công chức cấp xã (trừ chức danh công chức Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã) thực hiện việc đánh giá, xếp loại theo quy định 

của Luật Cán bộ, công chức; quy định của Chính phủ và của tỉnh về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; các quy định của pháp luật có 

liên quan, điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở 

trung ương. 

2. Trình tự, thủ tục  đánh giá, xếp loại đối với chức danh công chức Chỉ 

huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được thực hiện theo quy định tại Điều 

25 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP. 

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Cán bộ cấp xã đang giữ chức vụ bầu cử theo quy định tại khoản 1 Điều 

5 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP; công chức cấp xã đang giữ chức danh quy định 

tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP mà chưa đáp ứng các tiêu 

chuẩn quy định tại Quy định này thì trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01 tháng 

8 năm 2023 (ngày Nghị định số 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) phải đáp 

ứng tiêu chuẩn theo quy định. Hết thời hạn này mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn 

theo quy định thì thực hiện chế độ nghỉ hưu (nếu đủ điều kiện) hoặc thực hiện 

chính sách tinh giản biên chế theo quy định. 

2. Chức danh công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối 

với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường 

(đối với xã) và chức danh công chức Văn hóa - xã hội cấp xã được áp dụng 

chuyên ngành Luật để chuyển xếp lương theo trình độ đại học đến trước thời 

điểm ngày 25 tháng 12 năm 2024.  

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Sở Nội vụ: 

a) Hằng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp 

huyện theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP và tính 

đến ngày 31 tháng 12 hằng năm, đơn vị hành chính cấp xã có thay đổi về quy 

mô dân số, diện tích tự nhiên hoặc có thay đổi về loại đơn vị hành chính thì tiếp 

tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều 

chỉnh tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã bảo đảm theo đúng quy định. 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng 

công chức cấp xã. 
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c) Kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa để nâng 

cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã. 

d) Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, 

công chức cấp xã của tỉnh.  

đ) Tham mưu giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp 

xã theo thẩm quyền; theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chế độ, 

chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; giải quyết, tham mưu giải quyết 

khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức cấp xã theo thẩm quyền. 

e) Tổng hợp thống kê, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo số lượng, 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

g) Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức cấp xã hằng năm. 

h) Hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã. 

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính: 

a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan cân đối, bố trí nguồn kinh phí 

kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo 

quy định của pháp luật và Quy định này; 

b) Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí để 

thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của 

pháp luật. 

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

a) Hằng năm, rà soát, lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, 

công chức cấp xã; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo 

hướng dẫn và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định số lượng cụ thể cán 

bộ, công chức ở từng đơn vị hành chính cấp xã và bố trí số lượng công chức của 

từng chức danh công chức cấp xã thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với yêu 

cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị hành chính cấp xã. Số lượng cán bộ, công chức ở 

từng đơn vị hành chính cấp xã có thể thấp hơn mức của cấp xã loại III hoặc có 

thể cao hơn mức của cấp xã loại I tại điểm a, b khoản 1 Điều 2 Quy định này 

nhưng phải bảo đảm không vượt quá tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã 

của cả đơn vị hành chính cấp huyện được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền và quy định của pháp 

luật hiện hành. 

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:  

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trách nhiệm theo khoản 4 Điều 32 Nghị 

định số 33/2023/NĐ-CP. 

5. Các quy định khác về cán bộ, công chức cấp xã không được nêu tại 

Quy định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./. 
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